TUYÊN BỐ CHUNG
(Bản dịch từ tiếng Anh)
Trong thời gian từ ngày 03 đến 07 tháng10 năm 2011, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp CHLB Đức đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của hai Bên tiến hành đánh giá Chương trình đối thoại nhà nước pháp quyền Việt – Đức trên cơ sở Tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai Chính phủ đã được ký kết ngày 29 tháng 02 năm 2008 và Chương trình hợp tác 3 năm đã được ký kết giữa hai Bộ Tư pháp ngày 16 tháng 4 năm 2009. Hai Nhóm đánh giá đã cùng thống nhất kết luận chung như sau:       

1. Tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức là một thỏa thuận hợp tác khung bao quát toàn diện các lĩnh vực hợp tác về xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thực thi pháp luật trên mọi lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; tăng cường năng lực các thiết chế pháp luật; đào tạo pháp luật; thông tin pháp luật… 


Chương trình đối thoại nhà nước pháp quyền được bắt đầu thực hiện từ năm 2009 và đã mang lại kết quả tích cực với nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, các đoàn đi nghiên cứu, khảo sát, trao đổi tài liệu, ấn phẩm thông tin pháp luật phong phú. Chương trình có sự tham gia của hơn 40 cơ quan, tổ chức của Việt Nam và các đối tác Đức. Thông qua các hoạt động nói trên, hai Bên đã chia sẻ kinh nghiệm toàn diện về xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thực thi pháp luật trên mọi lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; tăng cường năng lực các chức danh tư pháp; đào tạo pháp luật; thông tin pháp luật… Đặc biệt, sự hỗ trợ của các đối tác Đức trong đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho luật gia Việt Nam được đánh giá cao.        

2. Tại các buổi làm việc với Bộ Tư pháp Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội luật gia Việt Nam, Học viện Tư pháp, Liên đoàn luật sư Việt Nam và Đại học luật Hà Nội trong tuần vừa qua, các bên đều bày tỏ nhu cầu cần thiết phải tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực hợp tác và tư pháp giữa hai Chính phủ.   

3. Thời gian dự kiến cho Chương trình hợp tác mới là từ 3 - 5 năm.     

4. Do số lượng lớn các cơ quan tham gia Chương trình nên công tác điều phối có tầm quan trọng đặc biệt. Theo quy định tại Tuyên bố chung giữa hai Chính phủ năm 2008 thì Bộ Tư pháp hai nước được giao đảm nhiệm công tác điều phối Chương trình đối thoại nhà nước pháp quyền. Trong chương trình hợp tác 3 năm giai đoạn 2009-2011, phía Bộ Tư pháp Việt Nam đã chỉ định cơ quan đầu mối của mình là Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp; phía Đức cử Viện KAS tại Hà Nội.  Dự kiến, trong Chương trình hợp tác tiếp theo, phía Đức có thể cân nhắc việc cử Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đảm nhận vai trò là cơ quan đầu mối của phía Đức. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp hai nước khuyến khích và đánh giá cao việc cơ quan có thẩm quyền của hai nước, đặc biệt là Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức và Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam, tham gia tích cực và linh hoạt trong khâu phối hợp để Chương trình được thực hiện một cách hiệu quả.    

5. Hai bên khuyến khích việc xác định các nội dung ưu tiên cụ thể là trọng tâm cho Chương trình hợp tác mà hai Bên đặc biệt quan tâm và có thế mạnh.  

Dự kiến các nội dung trọng tâm của Chương trình hợp tác mới là:

Pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự, việc đảm bảo các nguyên tắc nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền con người, pháp luật về dân sự, kinh tế với trọng tâm là hoàn thiện các quy định về quyền sở hữu, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về tố tụng dân sự, chống tham nhũng, pháp luật về tương trợ tư pháp, về điều ước quốc tế, hoàn thiện pháp luật và tăng cường các thiết chế bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, đào tạo và nâng cao các chức danh tư pháp. 

6. Nhằm tăng cường tính bền vững của các hoạt động hợp tác, cần tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng kết quả các hoạt động khoa học đã đạt được trong khuôn khổ Chương trình hợp tác trước đây.  

7. Với mong muốn quảng bá rộng rãi các kết quả của chương trình hợp tác nhà nước pháp quyền, bên cạnh các cơ quan tối cao của tòa án và kiểm sát, chương trình hợp tác tương lai nên huy động sự tham gia của cơ quan tòa án, kiểm sát các cấp. Đồng thời, chương trình hợp tác cũng nên mở rộng ra với đối tượng thụ hưởng là các tổ chức chính trị, xã hội cũng như các tổ chức khác có liên quan tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật.  

8. Để tăng cường hiệu quả của Chương trình Đối thoại nhà nước pháp quyền, hai Nhóm đánh giá khuyến khích các thiết chế và tổ chức chính trị, xã hội khác tham gia Chương trình trong tương lai cùng với những đóng góp về nhân lực và tài lực.  
Tuyên bố này được làm tại Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011, thành 4 bản bằng tiếng Anh có giá trị như nhau, mỗi bên giữ hai bản.
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